             NHỮNG CÁNH BUỒM
Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua. Bốn mùa sông đầy nước. Mùa hè, sông đỏ lựng phù sa với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên, dân làng tôi thường xới đất, trỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những con lũ năm sau đổ về.


Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ, trong đó một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất, đó là những cánh buồm. Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi. Có những cánh màu trắng như màu áo chị tôi. Có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi suốt ngày vất vả trên cánh đồng. Những cánh buồm đi như rong chơi, nhưng thực tế nó đang đẩy con thuyền chở đầy hàng hóa. Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi. Lá cờ nhỏ trên đỉnh cột buồm phấp phới trong gió như bàn tay tí xíu vẫy vẫy chúng tôi. Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả mọi miền, cần cù nhẫn nại, suốt năm, suốt tháng, bất kể ngày đêm.

     Những cánh buồm chung thủy cùng con người, vượt qua bao sóng nước, thời gian. Đến nay đã có những con tàu to lớn, có thể vượt biển khơi. Nhưng những cánh buồm vẫn sống cùng sông nước và con người.

                                                                    Băng Sơn

Câu 1  Bài văn này tác giả tập trung tả cảnh gì?

A. Làng quê





C. Dòng sông

B. Làng quê và dòng sông 


           D. Những cánh buồm 

Câu 2  Suốt bốn mùa, dòng sông có đặc điểm gì?

........................................................................................................................

Câu 3  Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với những gì?

A. Màu nắng của những ngày đẹp trời.

B. Màu của bầu trời cao, trong xanh.

C. Màu áo của những người lao động vất vả trên cánh đồng.

D. Màu áo của những người thân trong gia đình.
Câu 4  Cách so sánh màu áo như thế có gì hay?

A. Miêu tả được chính xác màu sắc rực rỡ của những cánh buồm.

B. Cho thấy cánh buồm cũng vất vả như những người nông dân lao động.

C. Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

D. Cho thấy cánh buồm chung thủy với con người.

Câu 5  Câu văn nào trong bài tả đúng một cánh buồm căng gió?

A. Những cánh buồm đi như rong chơi.

B. Lá buồm căng như ngực người khổng lồ.

C. Những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng.

D. Những cánh buồm vẫn sống cùng sông nước và con người.

Câu 6  Trong câu: “Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.” có chứa:

A. Cặp từ đồng nghĩa.



B. Cặp từ trái nghĩa.

C. Cặp đại từ




D. Cặp từ nhiều nghĩa.
Câu 7  Trong câu dưới đây, từ đỗ được dùng với nghĩa gốc?

A. Dân làng tôi thường xới đất, trỉa đỗ, tra ngô.

B. Anh Khoa thi đỗ vào trường Đại học kinh tế.

C. Bãi đỗ xe hôm nay rất đông khách.
Câu 8: Trong câu sau: “ Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.” có:

A. 1 tính từ, 2 động từ.


B. 2 tính từ, 1 động từ.

C. 2 tính từ, 2 động từ.


D. 3 tính từ, 3 động từ.

Câu 9  Đặt 2 câu dùng nghĩa gốc và nghĩa chuyển với từ ‘vàng”
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10  Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất? 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 11: Xác định TN, CN, VN trong các câu sau:
a.Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên.
b. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng 

bắt đầu kết trái.

c.  Giữa đồng bằng xanh ngắt lúa xuân, con sông Nậm Rốm trắng sáng có khúc ngoằn ngoèo, 

có khúc trườn dài.
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

 Họ và tên:………………….                                
 Lớp 5…                                                             Môn:  Toán

 I. Trắc nghiệm :( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  Số thập phân 216, 803 đọc là............................................................
..........................................................................................................................
Câu 2: Số thập phân gồm có: Chín đơn vị, hai phần mười được viết là:

           a.9
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                  b.9,2                    c. 7                       d.9,02                                       
Câu 3:  Gía trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:

a. 
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       b. 
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   c. 50
                d.
[image: image6.wmf]5

10

 

Câu 4; Phân số:  
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 được chuyển thành số thập phân nào dưới đây:
          a.38,05                   b. 3,85            c. 38,5                               d. 3,850

Câu 5: 
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 ha được chuyển thành số đo m2 nào sau đây:

          a. 7500 m2                      b.5000 m2           c.4000 m2       d. 75 m2

 Câu 6 : Tìm 5 giá trị của x sao cho : 0,2< x  < 0,21

......................................................................................................................................
Câu 7: Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
8m2 5dm2 = dm2
	    a.805 dm2                    
	   b.850 dm2                                     
	     c.85 dm2                  d.8500 dm2


  Câu 8 :Đúng ghi Đ, sai ghi S                                  
2dm27cm2=    2
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dm2

24km2 < 240 ha

32ha > 40 000m2

Câu 9: hãy tìm x là số tự nhiên có giá trị lớn nhất thỏa mãn: x < 35, 678
A. 34

B. 35


C.36



D.37

Câu 10: lớp 5A có 40 HS. Số học sinh nam gấp rưỡi số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ là bao nhiêu em?

A.16 bạn

B.24 bạn

c.40 bạn
Câu 10 : May 15 bộ quần áo như nhau hết 45m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại hết bao nhiêu mét vải?
A. 5m

B.65m

C.75m


D.70m
Câu 11:  Một đám đất hình vuông có chu vi 2000m. Diện tích miếng đất hình vuông đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiều kg thóc? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 13:Hãy viết 5 số thập phân, phần thập phân có 2 chữ số thỏa mãn: 5,1 < x < 5,2. Sắp xếp các số thập phân tìm được theo thứ tự từ bé đến lớn.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 14:  Tính nhanh;
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......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BIỂN NHỚ
   Tôi vẫn nhớ, nhớ Đà Nẵng, nhớ con người nơi đây và nhớ nhất là biển Tân Mỹ An tuyệt đẹp.

Đêm, ánh trăng hắt xuống như dát vàng, dát bạc trên biển. Tiếng sóng ào ạt. Phải chăng biển đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm muôn thuở của nó? Phải chăng biển đang thì thầm những lời tâm sự của mình với con người ? Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của biển.

Gió đêm dịu dàng mơn man những rặng cây, mơn man mặt biển. Bạn có nghe tiếng gì không ? Đó là tiếng hàng phi lao vi vu dạo nhạc nền cho vở kịch “Biển và ánh trăng”. Đó là tiếng những chú dã tràng khẽ khàng xe cát. Trăng đã lên cao, chắc khuya lắm rồi. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một. Ánh trăng sóng sánh trong phập phồng ngực biển tạo nên một luồng không khí óng ánh, huyền ảo. Đây là thực hay mơ ?

Đứng trước biển, tôi có thể tưởng tượng ra đủ điều: biển là tấm gương để chị Hằng đánh phấn, biển là một nhạc công nước tuyệt vời, biển là một người hào phóng vô biên và cũng là một kẻ cuồng điên dữ dội. Biển làm người ta biết say mê, biết thức tỉnh, biết tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức… Nhiều ! Nhiều lắm ! …

Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình. Và tôi nhận ra rằng cũng nhờ biển mà mình lại có những suy nghĩ “hay ho” đến thế. “Cảm ơn bạn nhiều, biển thân yêu ạ !” – Tôi đã thốt lên như vậy khi tạm biệt biển Tân Mỹ An để trở về Hà Nội.

( Theo Nam Phương)

Câu 1. Bài văn miêu tả cảnh đẹp ở vùng biển nào? 

	A. Mỹ An
	B. Hạ Long 

	C. Sầm Sơn
	D. Tân Mỹ An


Câu 2. Tác giả lựa chọn miêu tả những sự vật nào ở trên biển?

	A. Ánh trăng, tiếng hát, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng giã tràng, màn đêm.

	B. Ánh trăng, tiếng sóng, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng giã tràng, màn đêm

	C. Tiếng sóng, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con giã tràng, mặt biển óng ánh

	D. Tiếng hát, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con giã tràng, mặt biển óng ánh.


Câu 3: Ánh trăng trên biển được miêu tả qua những từ ngữ nào?
	


Câu 4: Tiếng sóng biển được tác giả so sánh với âm thanh nào?
	A. Tiếng trẻ nô đùa
	C. Tiếng người nói chuyện rầm rì

	B. Tiếng hát 
	D. Tiếng bà kể chuyện.


Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	A. Tiếng hàng phi lao như đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm của nó.
	

	B. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một
	


Câu 6. Đứng trước biển, tác giả liên tưởng đến những điều gì?

	A. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên , một kẻ điên cuồng dữ dội

	B. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội

	C. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên, một kẻ điên cuồng dữ dội

	D. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội.


Câu 7* : Biển có ý nghĩa như thế nào với tác giả?
	

	


Câu 8. Gạch bỏ từ không thuộc nhóm nghĩa với các từ còn lại:

a) tít mù, mênh mông, tít tắp, vời vợi, ngút ngát.

b) bao la, mênh mông, vô tận, lướt thướt, thênh thang.

c) Hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm, lê thê.
Câu 9. Trong các câu văn sau, từ được gạch chân trong câu nào mang nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? 

a) - Thời tiết hôm nay rất nóng.

   - Anh ấy là người rất nóng tính.

b) - Cam đầu mùa rất ngọt.

   - Cô y tá dỗ ngọt để bé chịu tiêm.

c) - Đó là những chàng trai tràn trề sức xuân.

    - Mùa xuân , hoa đào nở hồng rực một sườn đồi trên bản em.

Câu 10. Đặt câu với từ nóng:

-Mang nghĩa gốc:
……………………………………………………………………………………………..
-Mang nghĩa chuyển:

……………………………………………………………………………………………..
Câu 11. Xác định  TN, CN, VN trong mỗi câu sau:

   a, Nhờ cái nắng rát mặt cuối hạ, những trái hồng trong vườn ngày càng đượm màu 

vàng óng.

   b, Đêm ấy, trên chiếc tàu nhỏ, chúng tôi ngồi câu mực, ngắm trăng và trò chuyện đến 

sáng.
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